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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
[bookmark: _Hlk89093546][bookmark: _Hlk89070538][bookmark: _Hlk136246645]Câu 1. Cho các phân số sau . Có .... phân số thập phân.
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 2. Số thập phân bằng với 0,85 là:
	A. 8,05
	B. 0,850
	C. 0,805
	D. 0,580


Câu 3. Số thập phân “năm mươi lăm phẩy hai mươi hai” có phần thập phân là:
	A. 55
	B. 52
	C. 25
	D. 22


Câu 4. Điền vào chỗ chấm để: 1,7 km2 = .... ha
	A. 170
	B. 1 700
	C. 17
	D. 17 000


Câu 5. Hỗn số  chuyển thành phân số thập phân là:
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 6. Kết quả của phép tính  là:
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 7. Bác An thu hoạch được 2 tấn 35 kg hạt điều và hạnh nhân. Biết rằng số lượng hạnh nhân chiến  tổng số hạt điều và hạnh nhân thu hoạch được. Vậy, bác An thu hoạch được số ki – lô – gam hạnh nhân là:
	A. 814 kg
	B. 914 kg
	C. 1 221 kg
	D. 1 231 kg


Câu 8: “Ba trăm hai mươi lăm nghìn chín trăm linh tư” viết là:
	A. 325 904
	B. 325 940
	C. 352 904
	D. 352 940


B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 : Tính
 -  = ………………………………………………………………………………….
 x  = ……………………………………………………………………………….
(  +  ) :  = ..................................................................................................................                              
Câu 2. 
a.Viết các số đo 1,5 ha; 654 m2; 364 000 m2; 0,789 km2 theo thứ tự từ bé đến lớn
……….………………………………………………………………………………      
b.Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.
 15 m 2 cm = ............... ...m                             9 tấn 4 kg = ............ tấn
5 m2 26 dm2 = ................. m2                           7,12 kg = .............. ....g       
7,54 ha = ..........................m2      		  0,3456 km2 = .............ha
Câu 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 15 m , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Trên thửa ruộng đó, cứ 1m2 thu hoạch được 10 kg cà chua . Hỏi  trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu kg cà chua?
……….………………………………………………………………………………...      ……….………………………………………………………………………………....
……….………………………………………………………………………………....
……….………………………………………………………………………………....
……….………………………………………………………………………………...
Câu 4: Nền nhà một căn phòng HCN có chiều dài 8m; chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta lát nền căn phòng đó bằng các viên gạch men hình chữ nhật có chiều dài 3dm; chiều rộng 2dm. Tìm số viên gạch cần lát nền căn phòng đó?
……….……………………………………………………………………………….......
……….……………………………………………………………………………….......
……….………………………………………………………………………………........
……….……………………………………………………………………………...…....  
............................................................................................................................................
Bài 5: Một đội xe hàng, hai xe đầu mỗi xe chở được 2 tấn 5 tạ gạo, ba xe sau mỗi xe chở được 2150 kg. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
……….……………………………………………………………………………….......      ……….……………………………………………………………………………….......
……….……………………………………………………………………………….......
……….……………………………………………………………………………….......
……….……………………………………………………………………………… .......   
Bài 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất
a. 2 162 × 63 + 2 162 × 37                                               b.                                                     
……….………………………………………………………………………………........      ……….……………………………………………………………………………........…
……….……………………………………………………………………………............
Bài 7: Viết 5 STP thoả mãn: 12,23 < x < 12,231
……….………………………………………………………………………………........      ……….……………………………………………………………………………............
